
    

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận tổ cộng đồng các thôn thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Sa Lý năm 2025 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SA LÝ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị 

định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy cơ chế 

quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

Từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BDT&TG ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng 

Bộ Dân tộc và Tôn giáo về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025; 

Căn cứ Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính về 

việc Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-BDT-STC-SNNPTNT- 

SKHĐT ngày 28/4/2023 của Ban Dân tộc, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và 

PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nội dung số 01, Tiểu dự 

án 2, Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ hướng dẫn liên ngành số 02/HDLN-SLĐTB&XH-SKH&ĐT-

SNN&PTNT-STC ngày 05/7/2023 của Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở 

Kế hoạch và đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Tài chính 

hướng dẫn thực hiện Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm 

nghèo và Tiểu dự án 1 - Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ SA LÝ 
 

Số: 17a/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Sa Lý, ngày 23 tháng 10 năm 2025 



của Dự án 3 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Bắc Giang 

giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định 15/2023/QĐ-UBND ngày 8/6/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ 

bằng tiền hoặc hiện vật để luân chuyển trong cộng đồng thuộc các Chương trình 

mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Căn cứ quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh 

Bắc Giang quy định định mức kinh tế kỹ thuật một số cây trồng, vật nuôi, thuỷ 

sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025; 

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 20/08/2025 của UBND tỉnh Bắc 

Ninh về việc điều chỉnh chủ đầu tư và phân bổ vốn Kế hoạch vốn thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi năm 2025 sau khi sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 08/09/2025 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh về việc điều chỉnh chủ đầu tư và phân bổ Kế hoạch vốn thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 sau khi sắp xếp 

đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Công văn số 38/SDT&TG-CTDT ngày 18/07/2025 của Sở Dân tộc 

và tôn giáo tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện một số nội dung Chương trình 

MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS& MN; 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 của UBND xã Sa Lý 

về việc Điều chỉnh chủ đầu tư và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi năm 2025 sau sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn xã Sa Lý; 

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 của UBND xã Sa Lý 

về việc Điều chỉnh chủ đầu tư và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 sau sắp xếp đơn vị hành 

chính trên địa bàn xã Sa Lý; 

Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của UBND xã Sa Lý 

về việc công nhận kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 18/12/2024 của Chủ tịch 

UBND xã Phong Minh công nhận kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo xã Phong Minh năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 200a/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 của Chủ tịch 

UBND xã Sa Lý về việc Phê duyệt Danh mục dự án chi tiết các dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững xã Sa Lý 

năm 2025; 

Căn cứ Quyết định số 201a/QĐ-UBND ngày 03/10/2025 của Chủ tịch 

UBND xã Sa Lý về việc Phê duyệt Danh mục dự án chi tiết các dự án hỗ trợ 

phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Sa Lý năm 2025; 

 



Căn cứ Biên bản họp thôn của 09 (chín) thôn trên địa bàn ngày 04/ 

10/2025 và ngày 05/10/2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã Sa Lý: 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 09 (chín) tổ cộng đồng thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là tổ 

cộng đồng) trên địa bàn xã Sa Lý năm 2025 gồm: Có danh sách kèm theo. 

Điều 2. Tổ cộng đồng thực hiện xây dựng dự án, phương án/kế hoạch sản 

xuất trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND xã, 

Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - xã hội, Ban phát triển thôn, các ông, bà có tên 

tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận:                  
- UBND tỉnh; 

- TT Đảng uỷ, HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ xã; 

- Chủ tịch, các PCTUBND xã; 

- Ban phát triển thôn, Trưởng thôn (T/h); 

- Các thành viên BQL xã (T/h); 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lâm Văn Quý 



DANH SÁCH 
Tổ cộng đồng thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn xã Sa Lý năm 2025 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày 23/10/2025 của UBND xã Sa Lý) 

 

I. CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KT-XH VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 

01. Thôn Trạm 

 

STT 
Tên thành viên 

tham gia dự án 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân tộc 
Địa chỉ 

(thôn) 

Thuộc đối tượng 

Chức 

danh 
Ghi chú Hộ 

nghèo 

Hộ cận 

nghèo 

Hộ mới 

thoát 

nghèo 

Hộ có kinh 

nghiệm 

làm kinh tế 

giỏi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Lý Thị Sự 08/02/1987 Sán chí Trạm X    Tổ trưởng Trần Văn Lành-Chủ hộ-chết 

2 Trần Văn Chung 03/09/1998 Sán chí Trạm   X  Tổ phó Trần Văn Thủy-Chủ hộ 

3 Trần Văn Hưmg 02/02/1989 Sán chí Trạm   X  Thành viên  

4 Hoàng Thị Cúc 20/12/1967 Sán chí Trạm   X  Thành viên Trần Văn Minh-Chủ hộ 

5 Trần Thị Sinh 08/09/1990 Sán chí Trạm   X  Thành viên  

6 Hoàng Văn Thêm 28/08/1990 Sán chí Trạm   X  Thành viên Lâm Thị Hạng-Chủ hộ 

7 Hoàng Văn Cẩn(Ba) 11/07/1994 Sán chí Trạm  X   Thành viên  

8 Lâm Văn Kết 11/02/1974 Sán chí Trạm  X   Thành viên  

9 La Thị May 01/01/1961 Sán chí Trạm  X   Thành viên  

10 Lâm Thị Tắc 14/01/1969 Sán chí Trạm   X  Thành viên  

Tổng cộng    01 03 06    

 

 

 



02. Thôn Nũn 

 

STT 
Tên thành viên 

tham gia dự án 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân tộc 
Địa chỉ 

(thôn) 

Thuộc đối tượng 

Chức 

danh 
Ghi chú Hộ 

nghèo 

Hộ cận 

nghèo 

Hộ mới 

thoát 

nghèo 

Hộ có 

kinh 

nghiệm 

làm kinh 

tế giỏi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Hoàng Thị Thức 03/03/1988 Tày Nũn  X   Tổ trưởng Nguyễn Văn Sử-Chủ hộ 

2 Nguyễn Văn Dao 14/01/1991 Kinh Nũn  X   Tổ phó  

3 Cao Văn Xanh 19/04/1991 Kinh Nũn  X   Thành viên  

4 Nguyễn Thị Gái 01/01/1957 Kinh Nũn   X  Thành viên  

5 Nguyễn Văn Giang 05/10/1989 Kinh Nũn  X   Thành viên  

6 Lý Văn Viền 08/02/1982 Kinh Nũn X    Thành viên  

7 Nguyễn Văn Toán 06/10/1972 Kinh Nũn  X   Thành viên  

8 Vi Thị Dính 20/03/1953 Tày Nũn   X  Thành viên  

9 Nguyễn Duy Đức 03/10/2000 Kinh Nũn   X  Thành viên  

10 Vũ Minh Tuất 06/06/1956 Kinh Nũn  X   Thành viên  

11 Lý Thị Hạ 11/09/1986 Kinh Nũn  X   Thành viên Lý Văn Đình-Chủ hộ-Chết 

12 Nguyễn Văn Dề 03/03/1958 Kinh Nũn X    Thành viên  

13 Cao Văn Núi 23/03/1986 Kinh Nũn   X  Thành viên  

Tổng cộng    02 07 04    

 

 



03. Thôn Cả 

 

STT 
Tên thành viên 

tham gia dự án 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân tộc 
Địa chỉ 

(thôn) 

Thuộc đối tượng 

Chức 

danh 
Ghi chú Hộ 

nghèo 

Hộ cận 

nghèo 

Hộ mới 

thoát 

nghèo 

Hộ có 

kinh 

nghiệm 

làm kinh 

tế giỏi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Nông Thị Lân 12/05/1971 Kinh Cả    x Tổ trưởng  

2 Ngô Văn Hợi 26/12/1942 Kinh Cả   x  Tổ phó Ngô Văn Kẻ-Con(thực hiện) 

3 Lý Văn Thực 21/10/1985 Kinh Cả  x   Thành viên  

4 Ngô Văn Bay 20/02/1982 Kinh Cả   x  Thành viên  

5 Nguyễn Thị Trường 01/06/1970 Kinh Cả x    Thành viên  

6 Nguyễn Văn Sang 24/08/1980 Kinh Cả x    Thành viên  

7 Nguyễn Thị Thủy 09/06/1983 Kinh Cả   x  Thành viên  

8 Nguyễn Văn Tá 05/01/1969 Kinh Cả   x  Thành viên  

9 Ngô Thị Đằng 05/11/1983 Kinh Cả x    Thành viên  

10 Ngô Thị Ngăn 03/06/1956 Kinh Cả  x   Thành viên  

11 Nguyễn Thị Hương 10/11/1979 Kinh Cả  x   Thành viên Nông Văn Thục-Chủ hộ 

12 Ngô Văn Mão 15/02/1987 Kinh Cả    x Thành viên  

13 Vi Văn Chiến 13/06/1977 Kinh Cả   x  Thành viên  

Tổng cộng    03 03 05 02   

 

 



04. Thôn Giàng 

 

STT 
Tên thành viên 

tham gia dự án 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân tộc 
Địa chỉ 

(thôn) 

Thuộc đối tượng 

Chức 

danh 
Ghi chú Hộ 

nghèo 

Hộ cận 

nghèo 

Hộ mới 

thoát 

nghèo 

Hộ có 

kinh 

nghiệm 

làm kinh 

tế giỏi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Nguyễn Văn Đạt 06/08/1991 Kinh Giàng   x  Tổ trưởng  

2 Nguyễn Văn Phin 24/01/1988 Kinh Giàng   x  Tổ phó  

3 Nguyễn Thị Lợi 01/08/1979 Kinh Giàng  x   Thành viên  

4 Nguyễn Thị Thỡn 01/07/1961 Kinh Giàng x    Thành viên  

5 Nguyễn Quang Việt 20/05/1964 Kinh Giàng   x  Thành viên  

6 Ma Văn Tiếp 07/03/1975 Tày Giàng  x   Thành viên  

7 Ma Văn Tuyến 24/02/1983 Tày Giàng x    Thành viên  

8 Hoàng Văn Hợp 12/12/1973 Tày Giàng  x   Thành viên  

9 Nguyễn Văn Hạnh 01/05/1977 Kinh Giàng x    Thành viên  

10 Nguyễn Thị Mát 01/01/1980 Kinh Giàng x    Thành viên  

11 Giáp Thị Thềm 11/10/1953 Kinh Giàng   x  Thành viên  

Tổng cộng    04 03 04    

 

 

 

 

 



05. Thôn Đồn Cây Lâm 

 

STT 
Tên thành viên 

tham gia dự án 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân tộc 
Địa chỉ 

(thôn) 

Thuộc đối tượng 

Chức 

danh 
Ghi chú Hộ 

nghèo 

Hộ cận 

nghèo 

Hộ mới 

thoát 

nghèo 

Hộ có 

kinh 

nghiệm 

làm kinh 

tế giỏi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Hoàng Văn Thức 20/03/1986 Sán Chỉ Đồn Cây Lâm   x  Tổ trưởng  

2 Ngô Văn Biển 22/03/1983 Tày Đồn Cây Lâm   x  Tổ phó  

3 Dương Thị Cản 26/12/0951 Tày Đồn Cây Lâm  x   Thành viên  

4 Hoàng Văn Chuẩn 15/05/1992 Tày Đồn Cây Lâm x    Thành viên  

5 Hoàng Văn Sặm 12/10/1986 Sán Chỉ Đồn Cây Lâm  x   Thành viên  

6 Lý Văn Nhất 06/03/1988 Sán Chí Đồn Cây Lâm  x   Thành viên  

7 Lý Văn Du 15/01/1990 Tày Đồn Cây Lâm  x   Thành viên  

8 Ma Văn Linh 02/03/1997 Tày Đồn Cây Lâm  x   Thành viên  

9 Phan Văn Đeo 10/09/1978 Tày Đồn Cây Lâm   x  Thành viên  

10 Hoàng Văn Mùi 07/07/1979 Tày Đồn Cây Lâm   x  Thành viên  

11 Hoàng Văn Thắt 24/06/1987 Tày Đồn Cây Lâm   x  Thành viên  

12 Hoàng Văn Lập 20/06/1984 Sán Chỉ Đồn Cây Lâm  x   Thành viên  

Tổng cộng    01 06 05    

 

 

 

 



06. Thôn Xé Mòng 

 

STT 
Tên thành viên 

tham gia dự án 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân tộc 
Địa chỉ 

(thôn) 

Thuộc đối tượng 

Chức 

danh 
Ghi chú Hộ 

nghèo 

Hộ cận 

nghèo 

Hộ mới 

thoát 

nghèo 

Hộ có 

kinh 

nghiệm 

làm kinh 

tế giỏi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Ngô Văn Hay 23/12/1980 Tày Xé Mòng    X Tổ trưởng  

2 Hoàng Văn Thìn 11/05/1976 Sán chí Xé Mòng    X Tổ phó  

3 Lâm Văn Sáng 05/10/1975 Sán chí Xé Mòng X    Thành viên  

4 Ngô Văn Trọng 13/09/1986 Kinh Xé Mòng X    Thành viên  

5 Ngô Văn Bằng 02/03/1965 Kinh Xé Mòng  X   Thành viên  

6 Chu Mạnh Điềm 08/08/1958 Tày Xé Mòng  X   Thành viên  

7 Âu Văn Phong 12/07/1993 Tày Xé Mòng    X Thành viên  

8 Vi Văn Đức 24/03/1991 Tày Xé Mòng  X   Thành viên  

9 Hoàng Thị Mỵ 23/11/1965 Sán Chí Xé Mòng   X  Thành viên  

10 Lành Thị Tằng 02/12/1958 Tày Xé Mòng X    Thành viên  

11 Lý Văn Tiến 26/12/1980 Sán Chí Xé Mòng  X   Thành viên  

12 Lương Văn Thăng 25/04/1989 Nùng Xé Mòng  X   Thành viên  

13 Trần Văn Mỵ 01/01/1964 Sán Chí Xé Mòng  X   Thành viên  

Tổng cộng    03 06 01 03   

 

 



II. CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 

07. Thôn Đảng 

 

STT 
Tên thành viên 

tham gia dự án 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân tộc 
Địa chỉ 

(thôn) 

Thuộc đối tượng 

Chức 

danh 
Ghi chú Hộ 

nghèo 

Hộ cận 

nghèo 

Hộ mới 

thoát 

nghèo 

Hộ có 

kinh 

nghiệm 

làm kinh 

tế giỏi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Lý Văn Bắc 04/06/1966 Sán chí Đảng   X  Tổ trưởng  

2 Lý Văn Sản 15/12/1985 Sán chí Đảng  X   Tổ phó  

3 Chu Thị Hồng 03/04/1985 Tày Đảng X    Thành viên  

4 Hoàng Thị Mìn 16/06/1976 Sán chí Đảng  X   Thành viên  

5 Trần Thị Khắm 02/01/1954 Sán chí Đảng  X   Thành viên  

6 Lâm Thị Hình 25/10/1965 Sán chí Đảng X    Thành viên  

7 Lâm Văn Thanh 02/07/1993 Sán chí Đảng   X  Thành viên  

8 Trần Thị Thống 05/02/1977 Sán chí Đảng X    Thành viên  

9 Lâm Văn Phong 19/11/1981 Sán chí Đảng X    Thành viên  

10 Lý Văn Chịch 02/06/1959 Sán chí Đảng X    Thành viên  

11 Lâm Văn Lực 10/03/1977 Sán chí Đảng  X   Thành viên  

Tổng cộng    05 04 02 01   

 

 

 

 



08. Thôn Na Lang 

 

STT 
Tên thành viên 

tham gia dự án 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân tộc 
Địa chỉ 

(thôn) 

Thuộc đối tượng 

Chức 

danh 
Ghi chú Hộ 

nghèo 

Hộ cận 

nghèo 

Hộ mới 

thoát 

nghèo 

Hộ có 

kinh 

nghiệm 

làm kinh 

tế giỏi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Dương Kim Báo 04/09/1984 Dao Na Lang  X   Tổ trưởng  

2 Dương Kim Thọ 10/04/1989 Dao Na Lang X    Tổ phó  

3 Dương Kim Tiến 13/04/1994 Dao Na Lang X    Thành viên  

4 Đặng Văn Quang 01/04/1993 Dao Na Lang X    Thành viên  

5 Triệu Thị Hiệp 11/12/2007 Dao Na Lang X    Thành viên  

6 Triệu Thị Hiền 10/12/1987 Dao Na Lang X    Thành viên  

7 Triệu Thị Nảy 16/01/1975 Dao Na Lang  X    Thành viên  

8 Dương Thị Chiến 12/11/1992 Dao Na Lang X    Thành viên  

9 Đặng Hữu Kim 03/09/1997 Dao Na Lang  X   Thành viên  

10 Dương Trung Phúc 06/06/1966 Dao Na Lang X    Thành viên  

Tổng cộng    08 02     

 

 
 

 

 

 



09. Thôn Rãng 

 

STT 
Tên thành viên 

tham gia dự án 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Dân tộc 
Địa chỉ 

(thôn) 

Thuộc đối tượng 

Chức 

danh 
Ghi chú Hộ 

nghèo 

Hộ cận 

nghèo 

Hộ mới 

thoát 

nghèo 

Hộ có 

kinh 

nghiệm 

làm kinh 

tế giỏi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Lâm Văn Kỳ 26/07/1983 Sán chí Rãng    X Tổ trưởng  

2 Lâm Văn Hợp 06/12/1980 Sán chí Rãng   X  Tổ phó   

3 Hoàng Văn Phương 23/03/1992 Sán chí Rãng  X   Thành viên  

4 Lý Văn In 26/10/1991 Sán chí Rãng X    Thành viên  

5 Lý Thị Nhích 11/01/1954 Sán chí Rãng  X   Thành viên  

6 Lâm Văn Thưởng 13/08/1991 Sán chí Rãng X    Thành viên  

7 Lâm Văn Chúng 07/08/1985 Sán chí Rãng   X  Thành viên  

8 Lâm Văn Hạnh 08/03/1987 Sán chí Rãng  X   Thành viên  

9 Hoàng Văn Thật 03/08/1996 Sán chí Rãng X    Thành viên  

10 Trần Thị Thanh 16/04/1988 Sán chí Rãng  X   Thành viên  

11 La Văn Chung 11/01/1976 Sán chí Rãng X    Thành viên  

Tổng cộng    04 04 02 02   
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